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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  08/KH-VKSTC Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024                    

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, 

Kiểm sát viên sơ cấp đợt 1 ngành Kiểm sát năm 2024 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-VKSTC ngày 01/9/2017 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển 

Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp; 

Thực hiện Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH15 ngày 22/02/2024 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của 

VKSND; căn cứ nhu cầu công tác của Viện kiểm sát các cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức VKSND năm 2014; VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức 

thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đợt 1 năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THI TUYỂN 

1. Mục đích 

Để tuyển chọn, bổ nhiệm đủ số lượng chức danh Kiểm sát viên cao cấp 

cho VKSND tối cao, VKSND cấp cao; chức danh Kiểm sát viên sơ cấp cho 

VKSND cấp quận, huyện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Tổ 

chức VKSND năm 2014. 

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, 

trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành Kiểm sát, nhất là đội ngũ Kiểm sát 

viên của Viện kiểm sát các cấp. 

2. Yêu cầu 

Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong 

quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo 

đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ 

chức VKSND năm 2014 để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ 

cấp; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng ngạch chức danh khi được bổ nhiệm. 

Nội dung thi phải sát với yêu cầu thực tiễn; bảo đảm cho người dự thi 

phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

của mỗi chức danh. 

3. Nguyên tắc 

Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý 

thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành. 

Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh 

bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư); trừ trường hợp đơn vị có khó khăn, 
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không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc 

cạnh tranh. 

Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước 

khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi. 

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; 

có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm 

thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch 

Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt. 

II. NỘI DUNG 

1. Số lượng chỉ tiêu Kiểm sát viên cần bổ sung 

Thực hiện theo Quyết định số 136/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2024 của Viện 

trưởng VKSND tối cao về việc giao bổ sung chỉ tiêu Kiểm sát viên cao cấp, 

Kiểm sát viên sơ cấp. 

2. Đối tượng tham gia dự thi 

2.1. Kiểm sát viên cao cấp: 

- Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp 

đang công tác tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao 1,2,3. 

Đối với người dự thi công tác tại VKSND tối cao: Thực hiện Nghị quyết 

số 999/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao bổ sung 

số lượng Kiểm sát viên của VKSND thì ưu tiên bố trí Kiểm sát viên cao cấp cho 

các đơn vị nghiệp vụ có áp lực công việc lớn, khối lượng công việc tăng; trong 

đó chú ý các đơn vị Vụ 3, Vụ 5, Vụ 9, Vụ 10. Do đó, người dự thi công tác tại 

các đơn vị tham mưu phục vụ nếu trúng tuyển sẽ bố trí tại các đơn vị nghiệp vụ 

thuộc VKSND tối cao. Người dự thi làm đơn cam kết về việc chấp hành sự phân 

công, điều động của tổ chức và không giữ chức vụ quản lý nếu trúng tuyển 

(trường hợp có điều kiện thì có thể bố trí chức vụ quản lý phù hợp). 

2.2. Kiểm sát viên sơ cấp: 

Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại VKSND cấp quận, huyện. 

Lưu ý:  

- Không tuyển chọn người dự thi Kiểm sát viên đối với: Người đang công 

tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao và các đơn vị sự nghiệp công lập trong 

ngành Kiểm sát nhân dân; người đang làm công tác công nghệ thông tin, kế 

toán, tài chính, thủ quỹ, văn thư, lưu trữ. 

- Đối với thi Kiểm sát viên trung cấp và chỉ tiêu còn thiếu của Kiểm sát 

viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND tối cao sẽ có Kế hoạch thi đợt 2 

như thông lệ hàng năm. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi 

3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện chung để bổ nhiệm Kiểm sát viên 

theo Điều 75 Luật Tổ chức VKSND năm 2014. 
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- Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục 

trong 03 năm trước liền kề (2021, 2022, 2023) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Trường hợp trong 03 năm đó có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 

01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập 

thể lãnh đạo và cấp uỷ cơ quan, đơn vị nơi người dự thi công tác đồng ý và 

thống nhất cử tham gia dự thi tuyển. 

- Đạt 50% số phiếu của thành viên Ủy ban kiểm sát đồng ý tuyển chọn, cử 

tham dự thi tuyển. 

- Được cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi người dự thi cư trú thường 

xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của người dự 

thi và gia đình tại nơi cư trú. 

- Không trong thời gian xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật. 

- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, 

bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định. 

Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND 

cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện 

của người dự thi để đảm bảo chất lượng kỳ thi. 

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể 

a) Đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp 

- Đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm (Điểm a, Khoản 1, Điều 79 

Luật Tổ chức VKSND năm 2014). 

- Trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo Điểm a, Khoản 1, Điều 79 Luật 

Tổ chức VKSND năm 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm 

trở lên (tính đến ngày 31/5/2024) theo Khoản 2, Điều 79 Luật Tổ chức VKSND 

năm 2014; đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều 

tra viên cao cấp, có hệ số lương từ 4,74 trở lên thì được tham gia dự thi. 

- Có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. 

b) Đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp 

Kiểm tra viên, Chuyên viên đang công tác tại VKSND cấp quận, huyện có 

thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên (tính đến ngày 31/5/2024) 

được tham gia dự thi. 

4. Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Đơn đăng ký thi tuyển. 

- Bản cam kết về việc chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức đến 

các đơn vị nghiệp vụ và không giữ chức vụ quản lý nếu trúng tuyển (đối với 

người dự thi Kiểm sát viên cao cấp đang công tác tại đơn vị tham mưu, phục vụ). 

- Tờ trình của Ủy ban kiểm sát tuyển chọn người có đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn và khả năng để dự thi tuyển (có các biểu mẫu danh sách cử người dự thi 

kèm theo). 
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- Sơ yếu lý lịch của công chức (theo mẫu Sơ yếu lý lịch ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV, không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ) 

có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý; 

- Bản kiểm điểm 03 năm công tác gần nhất. 

- Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo và cấp uỷ cơ quan, đơn vị. 

- Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị (đối với bổ 

nhiệm Kiểm sát viên cao cấp khi trúng tuyển). 

- Bản sao có công chứng về trình độ Cử nhân luật và đào tạo về nghiệp vụ 

kiểm sát (đối với người dự thi chưa phải là Kiểm tra viên, Kiểm sát viên); về 

trình độ Cao cấp lý luận chính trị (đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp); 

- Nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong 

thời hạn 06 tháng). 

Lưu ý: Đối với người đã đăng ký dự thi Kiểm sát viên năm 2023 nhưng 

chưa trúng tuyển để được bổ nhiệm Kiểm sát viên, nếu đơn vị xác nhận đến nay 

vẫn đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì lập danh sách đề nghị dự thi. Người dự thi 

làm đơn xin dự thi, giấy khám sức khỏe và bản nhận xét, đánh giá công tác của 

năm trước đó và không phải lập hồ sơ đăng ký dự thi. 

5. Quy trình, thời gian tổ chức thi tuyển 

5.1. Thông báo kế hoạch thi tuyển 

VKSND tối cao thông báo công khai Kế hoạch thi tuyển đến các đơn vị 

thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Ủy ban 

kiểm sát VKSND cấp cao; Ủy ban kiểm sát VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương tuyển chọn và cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và gửi danh 

sách lên VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/4/2024; có 

đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi tại VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước 

ngày 01/5/2024. 

Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi, báo 

cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên trước ngày 15/5/2024. 

5.2. Hình thức, nội dung, đề thi, thời gian, địa điểm thi, cách tính điểm thi 

- Hình thức thi: thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút. 

- Nội dung thi: Kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức 

năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp (theo 

các lĩnh vực của Luật Tổ chức VKSND năm 2014; hình sự, dân sự, hành chính... 

và các văn bản liên quan đang có hiệu lực thi hành). 
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- Đề thi: 

Đối với môn Viết: Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sẽ xây dựng đề thi 

Kiểm sát viên gồm 02 câu lý thuyết bắt buộc (01 câu lĩnh vực hình sự, 01 câu 

lĩnh vực kiểm sát các hoạt động tư pháp) và 02 câu bài tập (01 câu lĩnh vực hình 

sự, 01 câu lĩnh vực kiểm sát các hoạt động tư pháp và người dự thi có quyền lựa 

chọn một trong hai câu bài tập để làm theo năng lực, sở trường). Người dự thi 

được sử dụng tài liệu. 

Đối với môn Trắc nghiệm: Người dự thi tuyệt đối không được sử dụng 

tài liệu. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 

Tại khu vực phía Bắc: Thi Kiểm sát viên cao cấp đối với người dự thi 

công tác tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao 1,2,3. Thi Kiểm 

sát viên sơ cấp đối với người dự thi công tác tại VKSND quận, huyện của các 

tỉnh từ Quảng Trị trở ra (dự kiến thi vào giữa tháng 6/2024). 

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 

Tại khu vực phía Nam: Thi Kiểm sát viên sơ cấp đối với người dự thi 

công tác tại VKSND quận, huyện của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào (dự 

kiến thi vào cuối tháng 6/2024). 

Địa điểm thi: Tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cách tính điểm: Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi 

hình thức thi (điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; điểm thi trắc nghiệm tính hệ số 1). 

6. Công nhận kết quả thi và bổ nhiệm chức danh 

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên thông báo kết quả 

thi và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận kết quả thi, xác 

định người trúng tuyển và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định. 

Lưu ý: Hạn chế tối đa việc người dự thi Kiểm sát viên các ngạch xin 

chuyển công tác đến đơn vị khác trong ngành trong quá trình thi tuyển. Trong 

trường hợp có sự chuyển đổi công tác đến đơn vị mới thì xem như Ủy ban kiểm 

sát tại đơn vị mới đồng ý cử dự thi đối với trường hợp này và người chuyển đến 

đơn vị mới được tính kết quả thi và cạnh tranh theo chỉ tiêu đã được phê duyệt 

của đơn vị mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên chỉ đạo, tổ chức kỳ thi đúng quy định, 

đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

2. Các đơn vị cần nắm chắc quy định về đối tượng dự thi; tiêu chuẩn, điều 

kiện đăng ký dự thi tại mục 2,3 phần II của Kế hoạch này để tuyển chọn, cử 

công chức dự thi đảm bảo đúng quy định, cơ cấu; tuyệt đối không được hạn chế 

số lượng người dự thi. 
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3. Vụ Tổ chức cán bộ, các Ban giúp việc Hội đồng thi tuyển có trách 

nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, 

VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

4. Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao; Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố 

Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí kinh phí, cơ sở vật 

chất và sắp xếp công việc của đơn vị để công chức tham gia triển khai các hoạt 

động của Hội đồng thi tuyển. 

5. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, 

Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương tổ chức quán triệt và thực hiện đúng yêu cầu, nội dung theo Kế 

hoạch này./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo VKSND tối cao; 

- Thành viên Hội đồng thi tuyển KSV; 

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; 

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1,2,3; 

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao; 

- Lưu: V15, VT. 

 VIỆN TRƯỞNG 
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Lê Minh Trí 

 
 

 


